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Mindona 400 (AL_PVC)

(Hộp 3 vĩ x 10 vién)_

Box: 110 x 57 x 20 mm
Blister: 102 x 50 mm
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Mindona 400 (AL_AL)

Hộp 3v x 10 viên

Box: 136 x 79 x 30 mm

Blister: 131 x 74 mm   
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DANG BAO CHE: Vién nén.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp3 vi x 10 viên.

DƯỢC LỰC: MINDONA 400 là thuốc giảm đau chống viêmkhông steroid với hoạt chất chính là Etodolac.

Etodolac là một dẫn chất của Acid pyranocarboxylat, có tác dụng chống viêm, giảm đau và hạ nhiệt. Cơ chế tác động

của Etodolac là qua ức chế chọn lọc trên enzym Cyclo-oxygenase — 2 (COX-2) trong qua trình viêm. Tác dụng no

đau có hiệu quả sau 30 phút khi dùng thuốc với liêu đơn từ 200 mg tới 400 mg, hiệu quả tối đa đạt được trong 1 -

giờ và thường kéo đài từ 4 - 6 giờ.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Etodolac được hấp thu nhanh sau khi uống, sinh khả dụng tương đối 80 -100%, nông độ đỉnh

trong huyết tương đạt được trong 80 phút. Phân bố vào các mô và hoạt dịch. Gắn kết protein 99%, thời gian bán thải

khoảng 7,3 giờ, thời gian này không khác nhau ở bệnh nhân trẻ tuổi và bệnh nhân lớn tuổi (trên 65 tuổi) nhưng thay

đổi ở những người bị suy thận. Chuyển hóa ở gan và bài tiết chủ yếu qua nước tiểu (72%) ở dạng kết hợp và

glycuronid và một ít bài tiết qua phân.

CHỈ ĐỊNH ĐIỂU TRI:
MINDONA. là thuốc chống viêm không steroid ức chế chọn lọc trên Cox-2 (Cyclo-Oxygenase 2 ) được dùng dé:

- Điều trị các triệu chứng của bệnh thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp cấp hay mạn tính.

- Giảm đau cấp tính ngắn hạn.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG:
- Thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp: Uống 1 viên x 2 lần mỗi ngày.

Nếu cần có thể tăngliều đến 3 viên mỗi ngày.
- Giảm đau cấp tính: Uống 1/2 -1 viên, cách6- 8 giờ một lần. Đến tối đa 1000 mg mỗi ngày. Ờ một số bệnh nhân,

đã được cho đến 1200 mg mỗi ngày.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH:
- Quá mẫn cảm với Etodolac hay một trong các thành phần của thuốc.

- Bệnh nhân có tiền sử bị hen suyễn, nỗi mày đay hoặc những phản ứng kiểu đị ứng khác sau khi dùng Aspirin hoặc

dùng các chất chống viêm không steroid khác.

- Suy gan nặng, suythận nặng.
- Trẻ em dưới 15 tuổi. Do tính an toàn và hiệu quả dùng cho trẻ em chưa được thiết lập.

- Phụ nữ có thai 3 tháng cuối và phụ nữ trong thời kỳ cho con bú.

CANH BAO VA THAN TRONG KHI SU DUNG.

- Sử dụng cân thận cho các bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày- tá tràng, xuất huyết tiêu hóa.

Do loét và xuất huyết tiêu hóa có thể xảy ra mà không có triệu chứng báo trước, bác sĩ điều trị cần theo dõi bệnh

nhân dài ngày đẻ kịp thời phát hiện cũng như thông báo cho bệnh nhân tầm quan trọng của việc theo dõi này.

- Can thận với bệnh nhân có bệnh tim mạch, tănghuyết ápvà người cao tuổi.

- Cần theo dõi thật kỹ chứcnăng thận và sự bài tiết nước tiêu ở bệnh nhân suy tim, suy gan, suy thận mạn hoặc bệnh

nhân đang dùng thuốc lợi tiểu.
- Cần kiểm tra định kỳ hemoglobin va hematocrit dé phat hiện dấu hiệu thiếu máu đôi khi có thể xảy ra nơi các bệnh

nhân dùng thuốc chống viêmkhông steroid.

- Bénh nhan ding Etodolac cé thé cho phan ứngdương tính giả với bilirubin- niệu do sự hiện diện của các chất

chuyên hóa phenolic của Etodolac trong nước tiểu.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC.

- Các thuốc kháng acid da day cé thé làm giảm nồng độ của Etodolac trong máu.

- Dùng cùng lúc với Aspirin có thể làm tăng tác dụng phụ của thuốc.
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cho bào thai ernhư các thuốc không steroid khác cần phải tránhmiên Etodolac cho phu nữ có thai 3 tháng cuối

và trong thời kỳ cho con bú.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC.
Dùng thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc vì Etodolac có thể gây tác dụng phụ chóng mặt, mờ mắt cho

người sử dụng.

QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: Triệu chứng quá liều Etodolac bao gồm: Buôn nôn, nôn mửa, đau bao tử, buồn

ngủ, ngủ lịm. Xử trí: Không có chất giải độc đặc hiệu. Cần phải súc ruột trong vòng 4 giờ sau khi uống một lượng

lớn thuốc (từ 5 — 10 lần liều bình thường). Có thể gây nôn hay dùng than hoạt tính (60 — 100g cho người lớn, l - 2 g/
kg cho trẻem) và thuốc xổ muối để làm giảm hấp thu. Buộc bài niệu, kiềm hóa nước tiểu, thâm tách máu hay truyền

máu có thể không có lợi do thuốc gắn kết protein cao.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Các tác dụng không mong muốn thường nhẹ và thoáng qua bao gồm:

- On lạnh, sốt.
-_ Rối loạn tiêu hóa: Ăn không tiêu, đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn, nôn mửa, táo bón, viêm dạ dày, tiêu

phân đen.

- Chóngmặt, trầm cảm hay kích thích.
- Nỗi mân, ngứa ngáy.

- Mờmắt, ù tai.

- Khó tiểu hay tiểu nhiều lần.

- Đôi khi xảy ra giữ nước, phù, thiếu máu.

Thông bảo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dung thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuất.

THUOCNAY CHIDUNG THEODON CUA THAY THUOC.
DEXA TAM TAY TRE EM
ĐỌCKỸ HƯỚNGDẪNSỬ DỤNG TRƯỚCKHI DÙNG.

NEU CAN THEM THONGTINXINHOI Y KIEN CUA BAC Si   

  

   
   

 

NHA SAN XUAT:
CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chỉ, TP. HCM.

Điện thoại: 08 — 37950.611 / 957 94

Fax: 08- 37950.614 ma y
Email: info@bvpharma. Pa =e
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